














Phụ lục: Danh sách cán bộ nhân viên có chứng chỉ hành nghề tại thời điểm 31/12/2018 

  

Stt Họ và tên  Ngày sinh Số CMND 
CCHN  

Số  Ngày 

1 Phan Văn Tuấn 13/05/1978 013117941 002184/PTTC 25/06/2015 

2 Phan Văn Tuấn 13/05/1978 013117941 001359/MGCK 19/7/2010 

3 Đinh Ngọc Phương 15/05/1979 013034868 00577/PTTC 17/03/2009 

4 Bùi Đức Thắng 20/12/1973 011743091 002107/MGCK 22/03/2012 

5 Lê Sơn Tùng 11/03/1983 001083005531 002347/PTTC 12/12/2016 

6 Nguyễn Thuần Phác 28/07/1978 151255691 00410/MGCK 19/03/2009 

7 Đào Hoàng Yến 23/03/1977 011972082 003607/MGCK 23/05/2016 

8 Lê Thu Minh  30/09/1983 001183013007 00433/PTTC 27/02/2009 

9 Nguyễn Ngọc Lan 18/02/1979 012934125 003777/MGCK 25/11/2016 

10 Lê Tú Anh 02/10/1983 123132082 00413/MGCK 19/03/2009 

11 Lê Tú Anh 02/10/1983 123132083 000140/QLQ 01/04/2009 

12 Thái Văn Vinh 29/05/1970 013314069 00821/MGCK 12/06/2009 

13 Đào Xuân Đoàn 09/11/1984 151473137 00426/PTTC 27/02/2009 

14 Trần Hoài Bắc 15/01/1985 013357354 13377/MGCK 30/09/2010 

15 Phan Mạnh Cường 10/12/1980 017076571 001313/PTTC 28/08/2009 

16 Phan Thị Thu Hiền 30/10/1983 042183000215 00050/MGCK 16/02/2009 

17 Phan Thị Thu Hiền 30/10/1983 042183000215 001563/PTTC 07/01/2010 

18 Phạm Thanh Huyền 5/4/1983 012127668 001310/MGCK 04/06/2010 

19 Lê Thị Mai Hương 13/12/1980 111473833 000160/QLQ 01/04/2009 

20 Tăng Thị Trinh 26/08/1987 113253613 002423/PTTC 12/01/2018 

21 Phạm Việt Hưng 01/05/1982 012049238 000405/MGCK 19/03/2009 

22 Phan Thị Duyên 03/01/1985 183508868 004207/MGCK 01/11/2017 



23 Trần Thị Thủy 03/01/1982 0133711193 000406/MGCK 19/03/2008 

24 Lê Hương Giang 03/01/1982 012064080 000415/MGCK 19/03/2009 

25 Nguyễn Trung Kiên 14/03/1985 017214986 001713/MGCK  24/5/2011 

26 Đoàn Thị Ngọc Lan 03/10/1985 205172577 001541/MGCK 11/1/2011 

27 Nguyễn Trung Dũng 12/07/2981 201449353 01375/PTTC  29/9/2009 

28 Nguyễn Thị Như Quỳnh 28/08/1985 201727653 01144/PTTC  6/7/2009 

29 Nguyễn Thị Như Quỳnh 22/02/2017 201727653 001539/QLQ 22/2/2017 

30 Nguyễn Thị Hồng Hải 27/07/1991 191714445 004168/MGCK 14/07/2017 

31 Nguyễn Thanh Phương Tuấn 04/07/1991 201599187 003842/MGCK  30/12/2016 

32 Đặng Thế Giáp 14/04/1994 184078057 004690/MGCK 29/11/2018 

33 Nguyễn Quốc Nam 09/10/1990 201600254 004682/MGCK 28/11/2018 

34 Nguyễn Thị Dung 26/08/1990 183810062  004129/MGGK  26/07/2017 

35 Trần Thị Huệ 30/05/1978 017123062 000619/QLQ 8/4/2010 

36 Cao Thị Thu Hằng 26/01/1984 012356626 000688/MGCK 17/04/2009 

37 Nguyễn Phương Lan 01/12/1980 011970529 000199/PTTC 10/03/2009 

38 Ngô Thị Hoàng Nga 01/01/1979 011951245 000408/MGCK 19/03/2009 

39 Đặng Quang Thái 22/05/1982 012191341 000430/PTTC 27/02/2009 

40 Võ Hà Trang 07/02/1982 012024051 000417/MGCK 19/03/2009 

41 Nguyễn Thị Thu Trang 18/09/1979 111421396 000429/PTTC 27/02/2009 

42 Nguyễn Thị Thanh Xuân 26/02/1981 013055894 000183/QLQ 01/04/2009 

43 Nguyễn Ngọc Quỳnh 02/01/1983 012179845 001399/PTTC 05/10/2009 

44 Đàm Khanh 05/05/1976 017000241 001180/PTTC 30/07/2009 

45 Nguyễn Thị Thu Hà  24/03/1981 021218871 000444/PTTC 27/02/2009 

46 Vũ Thế Anh 14/12/1986 050518867 001542/QLQ 16/03/2017 



47 Nghiêm Dương Sơn 02/06/1972 001072005870 004197/MGCK 29/09/2017 

48 Nguyễn Tuấn Tú 05/09/1987 001087004925 003127/MGCK 31/08/2015 

49 Trịnh Tuấn Dũng 28/09/1986 012627429 003971/MGCK 5/4/2017 

50 Nguyễn Thu Hiền 09/04/1977 001177003654 00416/MGCK 19/03/2009 

51 Lưu Thị Điệp Anh 15/02/1982 013117082 3385/MGCK 22/01/2016 

52 Nguyễn Thu Trang 3/12/1990 001190007642 004562/MGCK 15/8/2018 

53 Nguyễn Trung Thành 24/07/1972 001072017713 00442/PTTC 27/02/2009 

54 Nguyễn Phúc Đức 28/02/1983 023685766 003074/MGCK 03/07/2015 

55 Nguyễn Hoàng Tùng 06/11/1983 201488016 1718/MGCK 24/05/2011 

56 Nguyễn Hoàng Tùng 06/11/1983 201488016 2272/PTTC 05/04/2016 

57 Hồ Mỹ Thể 16/11/1976 230491277 1519/PTTC 17/12/2009 

58 Đồng Hải Nam 19/05/1979 068079000011 1523/PTTC 06/01/2010 

59 Nguyễn Thị Kim Duyên 18/07/1969 025050487 2769/PTTC 28/08/2014 

60 Nguyễn Thụy Ngọc Hân 23/11/1975 025202296 1548/PTTC 06/01/2010 

61 Lê Thị  Huyền 10/10/1984 023397082 2772/PTTC 28/08/2014 

62 Hoàng Thị Thu Huyền 14/11/1979 162239844 443/PTTC 27/02/2009 

63 Ngô Hữu Hồng Sơn 15/03/1981 023590154 2021/MGCK 28/12/2011 

64 Trần Tuấn  Anh  31/05/1984 025920740 00436/PTTC 27/02/2009 

65 Nguyễn Thị Hồng Hải 10/12/1982 023530544 434/PTTC 27/02/2009 

 


